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GIẢI CHI TIẾT

	Câu
	Đáp án
	Hướng dẫn giải
	Ghi chú

	81
	A
	Đáp án A

Pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất của  giai cấp công nhân                            
	GDCD 12 trang 7

	82
	D
	Công dân vi phạm pháp luật dân sự trong trường hợp nào dưới đây?

A.Nghỉ việc không có lý do – vi phạm kỷ luật 


B. Đi xe máy phóng nhanh vượt ẩu- vi phạm hành chính
 C. Sản xuất và tiêu thụ hàng giả
- vi phạm hành chính và hình sự ( tùy mức độ)
  D. giao hàng không đúng hợp đồng - vi phạm dân sự 
	GDCD 12 trang 22-23

	83
	A
	Đáp án A

Trong những nghĩa vụ dưới đây của người kinh doanh, nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ. là quan trọng nhất
	GDCD 12 trang 98

	84
	B
	Đáp án B

Theo quy định của pháp luật việc kiểm soát thư tín điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện khi quyết định của nhà nước có thẩm quyền
	GDCD 12 trang59-60

	85
	B
	Đáp án B

Ở nước ta hiện nay, chủ thể có quyền thành lập doanh nghiệp là:  Tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp
	GDCD 12 trang 98

	86
	B
	Đáp án B 

Trong trường hợp này, vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh: Vợ chồng anh N

	GDCD 12 trang 38

	87
	A
	Đáp án A
Chị M trồng rau ở khu vực ngoại thành, nhận thấy rau ở khu vực nội thành bán giá cao hơn nên chị đã mang rau vào đó để bán. Chị M đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị: Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
	GDCD 11 trang 29-30

	88
	D
	Đáp án D

Quyền học tập không hạn chế được hiểu là công dân được học mọi bậc học thông qua các kì tuyển sinh hoặc xét tuyển
	GDCD 12 trang 84

	89
	D
	Đáp án D
Trong các văn bản quy phạm pháp luật sau, Hiến pháp hiệu lực pháp lí cao nhất                        
	GDCD 12 trang 6

	90
	D
	Đáp án D
Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động: Khách quan, dân chủ, công bằng

	GDCD 12 trang 36


	91
	
	Đáp án C

 ­ Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ của các chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

­ Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm :
+ Buộc cá chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật .

+ Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh, hoặc kiếm chế những việc làm trái pháp luật
	GDCD 12 trang 21



	92
	B
	Đáp án B 

Hành vi trái pháp luật và có lỗi do chủ thể  có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ vi phạm pháp luật

	GDCD 12 trang 20



	93
	A
	Đáp án A

Một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.
	GDCD 12 trang 86-87



	94
	A
	Đáp án A

Vi phạm dân sự là hành vi trái pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản


	GDCD 12 trang 22



	95
	C
	Đáp án C
Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo quy định của pháp luật là thể hiện công dân bình đẳng về  trách nhiệm pháp lý



	GDCD 12 trang 28



	96
	A
	Đáp án A
Trường hợp nào dưới đây việc khám xét chỗ ở của công dân không đúng theo quy định của pháp luật: Nghi ngờ có phạm tội lẫn trốn 

Nội dung: 

  
Về nguyên tắc, không ai được tự tiện vào chỗ ở của người khác. Tuy nhiên, pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân trong các trường hợp sau:

​ Trường hợp thứ nhất, khi có căn cứ để khẳng định chỗ ở, địa điểm của người nào đó có công cụ, phương tiện (ví dụ: gậy gộc, dao, búa, rìu, súng,…) để thực hiện tội phạm hoặc có đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

​ Trường hợp thứ hai, việc khám chỗ ở, địa điểm của người nào đó được tiến hành khi cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẫn tránh ở đó.

	GDCD 12 trang 58-59



	97
	C
	Đáp án C

Anh A tạm dừng kế hoạch xây nhà khi giá cả vật liệu đồng loạt tăng giá. Anh A đã vận dụng quy luật giá cả tăng thì cầu giảm
	GDCD 11 trang 44-45



	98
	B
	Đáp án B

Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân gắn liền với hình thức dân chủ trực tiếp.


	GDCD 12 trang 73



	99
	C
	Đáp án C
          Biết anh H đi công tác nên anh K rủ D mở trộm email cá nhân của anh H để lấy cắp thông tin khách hàng.  K, D vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín


	GDCD 12 trang 59-60



	100
	A
	Đáp án A
Anh K đã vi phạm quyền:

Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe: Vì 

* Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác.


+ Không ai được đánh người đặc biệt nghiêm cấm những hành vi hung hãn côn đồ, đánh người gây thương tích, làm tổi hại đến sức khỏe của người khác.


+ Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác như giết người, đe dọa giết người, làm chết người.
	GDCD 12 trang 56-57



	101
	D
	Đáp án D

Chủ động nộp thuế theo quy định

Thi hành pháp luật: là cá nhân, tổ chức thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, chủ động làm những gì pháp luật quy định phải làm

  

	GDCD 12 trang 17



	102
	B
	Đáp án B

Hành vi đe dọa giết người xâm phạm đến quyền pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân
	GDCD 12 trang 56-57



	103
	A
	Đáp án A

 Anh G phát biểu ý kiến của mình về các vấn đề của địa phương với đại biểu Hội đồng nhân dân trong dịp tiếp xúc với cử tri. Quyền tự do ngôn luận

Nội dung.

   
- Có nhiều hình thức và phạm vi để thực hiện quyền nay:

   
 + Sử dụng quyền này tại các cuộc họp ở các cơ quan, trường học, tổ dân phố,… bằng cách trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình.

  
 + Viết bài gửi đăng báo, trong đó bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

  
+ Đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong dịp tiếp xúc cử tri.


	GDCD 12 trang 60



	104
	D
	Đáp án D 

  Ông T và con trai vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vì tự ý bắt giam giữ người.


	GDCD 12 trang 55



	105
	B
	Đáp án B

Vào đầu năm học, nhu cầu về sách giáo khoa của học sinh tăng cao, nhà xuất bản X mở rộng quy mô sản xuất để phục vụ thị trường. Nhà xuất bản X đã vận dụng : Cung-cầu tác động lẫn nhau

Vì theo quy luật

- Cung – Cầu tác động lẫn nhau

+ Khi cầu tăng                 mở rộng sản xuất                 cung tăng

+ Khi cầu giảm               sản xuất giảm                      cung giảm

	GDCD 11 trang 44-45



	106
	B
	 Đáp án B 

Anh A bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt( Hành chính), anh A nhận lỗi và đền bù cho chị B một số tiền ( dân sự) 


	GDCD 12 trang 22



	107
	B
	 Đáp án B

 Anh T bán căn nhà mẹ đẻ cho rồi lấy số tiền đó mua cổ phiếu. Khi thấy giá cổ phiếu lên cao anh tiếp tục bán đi và lấy một phần lợi nhuận đầu tư vào bất động sản. Trong trường hợp này tiền tệ thực hiện chức năng :Phương tiện lưu thông
Phương tiện lưu thông

Theo công thức: H - T - H (tiền là môi giới trao đổi)

Trong đó, H-T là quá trình bán, T-H là quá trình mua. 


	GDCD 12 trang 20



	108
	A
	Đáp án A

Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, thành phần và địa vị xã hội là nội dung bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.
	GDCD 12 trang 27



	109
	B
	Đáp án B 

Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên anh H không có điều kiện học tiếp  Đại học. Sau mấy năm, anh H vừa làm việc ở nhà máy vừa theo học đại học tại chức, anh H đã thực hiện quyền học tập thường xuyên, học suốt đời.

	GDCD 12 trang 84-85


	110
	B
	Đáp án B 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;
b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;
d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Có tổ chức;
g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;
h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;
i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;
k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân

	GDCD 12 trang 22


	111
	B
	Đáp án B
G nghiên cứu tạo ra máy làm giá đỗ.thực hiện quyền sáng tạo của công dân     
	GDCD 12 trang 85-86



	112
	B
	Đáp án B 
Trong lĩnh vực kinh tế, quyền bình đẳng của công dân được hiểu là: Đảng và Nhà nước có chính sách phát triển kinh tế , không có sự phân biệt giữa dân tộc thiểu số và dân tộc đa số.
	GDCD 12 trang 46



	113
	B
	Đáp án C

Theo Pháp lệnh dân số ở cơ sở, công dân biểu quyết công khai mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi của xã hội thuộc: Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp 
	GDCD 12 trang 74



	114
	B
	 Đáp án B

Chị B và chị C đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và dân sự . Lỗi chị B bán dung dịch sát khuẩn không đạt chuẩn ( vi phạm hành chính) và còn tránh mặt khách hàng khi họ yêu cầu bồi thường ( vi phạm dân sự)
Chị C tích trữ một khối lượng lớn khẩu trang y tế nhằm bán với giá cao để trục lợi (vi phạm hành chính)
Chị C đã ném chất thải vào nhà chị D: phải bồi thường thiệt hại vi phạm dân sự

	GDCD 12 trang 22


	115
	D
	Đáp án D 

 Quyền được chăm sóc sức khỏe  thuộc quyền phát triển của công dân
	GDCD 12 trang 86



	116
	C
	Đáp án C

   Ông C tự ý khám xét khi chưa  có căn cứ, vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

   Ông G vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể

   Bà X không báo chính quyền địa phương, vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở


                            
	GDCD 12 trang 58-59



	117
	A
	Đáp án A

G và H là người vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh


	GDCD 12 trang 37-38



	118
	B
	Đáp án B 

Theo quy định của pháp luật, bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động được thực hiện thông qua hợp đồng lao động
	GDCD 12 trang 36



	119
	B
	Đáp án B

Phát hiện thấy một nhóm cưa gỗ trong Vườn quốc gia, bạn Q đã đến trình báo ngay cơ quan kiểm lâm. Bạn Q đã thực hiện quyền Tố cáo 
	GDCD 12 trang 74-75



	120
	A
	Đáp án B
Anh H, ông S và chị K: Vi phạm bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

Biết chuyện, bà P mẹ anh H thuê người đánh ông S gãy chân: Bà P và anh H vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.


	GDCD 12 trang 33
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